	PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

Năm học: 2016 – 2017


	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I

 MÔN SINH HỌC KHỐI 6

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 7/12/2016


I. Mục tiêu

1. Kiến thức: 
- Nêu được các miền của rễ, chức năng của mỗi miền.

- Nêu được quá trình quang hợp.

- Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp.

- Quan sát thực vật và nhận biết thân biến dạng.
- Quan sát thực vật và phân loại rễ của chúng .
- Giải thích được quá trình quang hợp của thân non.
2. Kĩ năng: 
- Đánh giá kĩ năng quan sát, nhận biết, kĩ năng tổng hợp kiến thức.
3.Thái độ: 
- Giáo dục HS tính nghiêm túc, tự giác ôn tập và làm bài kiểm tra.
II. Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	1. Rễ
	- Nêu được các miền của rễ, chức năng của mỗi miền.
	Quan sát thực vật và phân loại rễ của chúng 
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm
	2đ
	2đ
	
	
	4đ

40%

	2. Thân
	
	
	Quan sát thực vật và nhận biết thân biến dạng
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	1,5đ
	
	2đ

20%

	3. Lá
	- - - Nêu được hình

 thái và cấu trúc

 của lá
	-Quá trình quang hợp, Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp
	
	Giải thích được quá trình quang hợp của thân non
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	1
	3

	Số điểm
	2đ
	2đ
	
	0,5đ
	4đ

40%

	Tổng số câu hỏi
	2
	2


	1
	1
	6

	Tổng số điểm
	4đ
40%
	4
40%
	1,5
15%
	0,5

5%
	10đ
100%


	PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

Năm học: 2016 - 2017

	ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN SINH HỌC KHỐI 6
Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 7/12/2016


I. LÝ THUYẾT (6 đ)
Câu 1: (2 điểm): Kể tên các miền của rễ, chức năng của từng miền? 
Câu 2: (2,5 điểm)

Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Vì sao em biết? 

Câu 3: ( 2 điểm) Trình bày đặc điểm hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp? 

II. THỰC HÀNH (4 đ)
Câu 5: (2 điểm)
Qua quan sát rễ cây lúa, cây đậu đen, cây ngô, cây cải. Em hãy sắp xếp chúng vào các loại rễ mà em đã học.
Câu 5: (1,5 điểm)
Qua quan sát củ su hào, củ rong ta, cây xương rồng. Em hãy sắp xếp chúng vào các loại thân biến dạng mà em đã học.
Chúc các em làm bài tốt!
	PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

Năm học: 2016 - 2017

	ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN SINH HỌC KHỐI 6

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 7/12/2016


	Câu
	Đáp án
	điểm

	1

(2 điểm)
	Rễ có 4 miền:

· Miền trưởng thành: có chức năng dẫn truyền.

· Miền hút: hấp thụ nước và nuối khoáng.

· Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.

· Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	2
(2,5 điểm)
	* Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột đồng thời  nhả khí oxi.

* Sơ đồ quang hợp:
Nước   +   Cacbonic       áng sáng        Tinh bột  +    oxi

* Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp vì trong tế bào của nó cũng có chứa chất diệp lục. Những cây không có là hoặc lá rụng sớm thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành của cây đảm nhiệm, vì thân, cành của những cây này thường cũng có lục lạp (nên có màu xanh).
	1 đ
1 đ
0,5 đ



	3
(2 điểm)
	· Lá có màu lục, dạng bản mỏng, phiến lá rộng, xếp so le → thu nhận nhiều ánh sáng.

· Cấu trúc: 

+ Biểu bì: trong suốt → cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong.

+ Thịt lá chứa nhiều lục lạp → thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí tạo chất hữu cơ.

+ Gân lá: gồm các bó mạch → vận chuyển các chất.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	4

(2 điểm)
	- Rễ chùm: Cây lúa, cây ngô

- Rễ cọc: Cây đậu đen, cây cải
	1đ

1đ

	5
(1,5 điểm)
	- Củ su hào: Thân củ
- Củ rong ta: Thân rễ

- Cây xương rồng: thân mọng nước
	0,5đ
0,5 đ

0,5 đ


	GV

Đỗ Thị Thúy Giang
	Tổ  trưởng

Vũ Quang Lâm
	BGH

Lý Thị Như Hoa


diệp lục   








